
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                     

Số:      /QĐ-SNNPTNT Ninh Thuận, ngày    tháng 12 năm 2023 

   
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN   

 

Căn cứ Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 13/12/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 95/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 518/QĐ-HĐSKCS ngày 01/12/2023 của Hội đồng 

xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 

công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ngày 23/11/2023; 

  Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 

cho 68 cá nhân (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức tiền thưởng thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 3 

Quyết định số 113/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Cụ thể số tiền thưởng, như sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 540.000 đồng/cá 

nhân (Năm trăm bốn mươi nghìn đồng). Về kinh phí đơn vị sử dụng nguồn kinh 

phí khen thưởng được cấp để chi.    

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng các phòng chuyên 

môn thuộc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở và cá nhân có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TCHC.htv   b.  

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 Đặng Kim Cương 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM 2023  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-SNNPTNT ngày    /12/2023 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ 

 Tên cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Thanh Hằng Chuyên viên phòng TC-HC 

2 Bùi Tuấn Nam Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính 

3 Lê Phước Tường Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính 

4 Hoàng Công Thành Chuyên viên phòng Quản lý chuyên ngành 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM 2023  

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SNNPTNT ngày    /12/2023 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

 HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ 

 Tên cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Đinh Hoàng Diệu Phó trưởng Phòng Hành chính-Tổng hợp 

2 Võ Đức Khá Trưởng phòng Bảo vệ thực vật 

3 Đỗ Thị Lành CBKT Phòng trồng trọt 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM 2023  

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SNNPTNT ngày    /12/2023 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
 

 HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ 

 Tên cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Thu Thuỷ CĐV BĐV Trạm CNTY Ninh Sơn 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM 2023  

CHI CỤC KIỂM LÂM 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SNNPTNT ngày    /12/2023 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
 

 HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ 

 Tên cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác 

A Văn phòng Chi cục Kiểm lâm  

1 Phạm Thị Giang KLV. Phòng QLBV và PTR 

B Đội KLCĐ và PCCCR   

1 Lê Văn Thắng Phó Đội trưởng PT Đội KLCĐ và PCCCR 

2 Phạm Thành Công Tổ trưởng HC-TTPC Đội KLCĐ và PCCCR 

3 Huỳnh Quang Vinh Kiểm lâm viên Đội KLCĐ và PCCCR 

4 Kiều Ngọc Kiểm lâm viên Đội KLCĐ và PCCCR 

C Hạt Kiểm lâm Bác Ái   

1 Nguyễn Xuân Viết Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bác Ái 

2 Trần Ngọc Liên Tổ trưởng Tổ HC&TTPC 

3 Nguyễn Ngọc Phong Tổ trưởng Tổ KLCĐ&QLBVR 

4 Nghiêm Văn Vũ Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Bác Ái 

5 Hoàng Đức Khoa Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Bác Ái 

D Hạt Kiểm lâm Ninh Sơn   

1 Bùi Quang Hà Tổ trưởng Tổ KLCĐ và QLBVR số 1 

E Hạt Kiểm lâm Ninh Phước  

1 Nguyễn Ngọc Hoàng Phụ trách trạm KL Phước Sơn 

F Hạt Kiểm lâm Thuận Nam  

1 Trần Tuấn Tổ trưởng Hạt Kiểm lâm Thuận Nam 

2 Lưu Thanh Vương Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Thuận Nam 

3 Lộ Minh Triết Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Thuận Nam 

G Hạt Kiểm lâm Thuận Bắc  

1 Nguyễn Hữu Thi Khoa Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Thuận Bắc 

2 Phan Viết Hưng Kiểm lâm viên trung cấp  

H Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phước Bình 

1 Thành Xuân Cường Tổ trưởng  

2 Bạch Anh Tú Trạm trưởng 

K Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Núi Chúa 

1 Trần Thanh Tùng Trạm trưởng Trạm KL Bình Tiên 

2 Đàng Lon Kiểm lâm địa bàn xã Vĩnh Hải 

3 Thái Trung Nghĩa Kiểm lâm viên 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM 2023  

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SNNPTNT ngày    /12/2023 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

 HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ 

 Tên cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Vũ Thị Lan Hương Chuyên viên phòng HCTH 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM 2023  

CHI CỤC THỦY SẢN 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-SNNPTNT ngày    /12/2023 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận) 

 

 HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ  

 Tên cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Võ Trung Hiệp Nhân viên Phòng Kiểm ngư 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM 2023  

CHI CỤC THỦY LỢI 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SNNPTNT ngày    /12/2023 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

 HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ  

 Tên cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Lại Nguyễn Vĩnh Phúc TP. Kế hoạch - kỹ thuật 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM 2023  

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SNNPTNT ngày    /12/2023 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ  

 Tên cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Lê Trần Vinh Chuyên viên Phòng Phát triển nông thôn 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM 2023  

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SNNPTNT ngày    /12/2023 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 
 

 HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ   

 Tên cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Đặng Thị Thắm Viên chức phòng Tổ chức-Hành chính 

2 Nguyễn Ngọc Hoàng Sơn Viên chức Trạm KN Ninh Sơn - Bác Ái 

3 Đỗ Ngọc Sơn TT Trạm Khuyến nông PRTC-NH-TB 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM 2023  

TRUNG TÂM DỊCH VỤ GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SNNPTNT ngày    /12/2023 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

 HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ  

 Tên cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Phạm Ngọc Linh Kỹ thuật 

2 Trần Thị Vân Bằng Nhân viên phòng HC-KH 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM 2023  

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SNNPTNT ngày    /12/2023 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

 HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ  

 Tên cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Lương Công Đồng Phó Trưởng phòng Quản lý khai thác các CTCN 

2 Trần Thanh Quang Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ 

3 Bùi Thị Bích Thanh Nhân viên phòng Kế hoạch - Tài chính 

4 Dương Thị Hồng Ly Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính 

5 Hoàng Thị Minh Cảnh Nhân viên phòng Phân tích CLN & TT 

6 Bùi Hoàng Đội trưởng Đội thi công 

7 Lê Hoàng Vũ Tổ trưởng Tổ QL Lâm Sơn - Trà Giang 

8 Phạm Ngọc Viên Tổ trưởng Tổ QL Mỹ Sơn - Tân Mỹ - Kênh Bắc 

9 Trần Mai Thục Tổ trưởng Tổ QL Mỹ Nhơn - Gò Đền 

10 Nguyễn Thanh Tùng Tổ trưởng Tổ QL Phước Nhơn - Hộ Hải 

11 Lê Văn Quang Tổ trưởng Tổ QL Mỹ Tường - Đá Hang 

12 Nguyễn Xuân Thảo Tổ trưởng Tổ QL Phương Cựu - Bỉnh Nghĩa 

13 Huỳnh Đức Mân Tổ trưởng Tổ QL An Hòa - An Nhơn - Phước Trung 

14 Nguyễn Thị Hồng Nhiên Tổ trưởng Tổ QL Phước Hòa  

15 Nguyễn Viết Dũng Tổ trưởng Tổ QL Phước Hậu 

16 Thiên Tấn Điều Tổ trưởng Tổ QL Hữu Đức - Hậu Sanh 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM 2023  

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ VEN BIỂN THUẬN NAM 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SNNPTNT ngày    /12/2023 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ  

 Tên cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Sắc Phó trưởng phòng HC-CMNV 

2 Bá Viết Đạt Trưởng trạm QLBVR Phước Diêm 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM 2023  

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHĐN HỒ TÂN GIANG 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SNNPTNT ngày    /12/2023 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

 HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ  

 Tên cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Đàng Huy Chương Phó Trưởng phòng HC-CMNV 

2 Quảng Đại Duy Tuyên Viên chức trạm QLBVR Tân Giang 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM 2023  

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHĐN LIÊN HỒ SÔNG SẮT- SÔNG TRÂU 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SNNPTNT ngày    /12/2023 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

 HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ  

 Tên cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác 
1 Đặng Thị Giang My Viên chức phòng Hành chính - Tổng hợp 

2 Trần Ngọc Hoài Thương Viên chức phòng Hành chính - Tổng hợp 

3 Hoàng Văn Tùng Viên chức biệt phái 

4 Lê Xuân Khang Viên chức QLBVR 

5 Nguyễn Thanh Bình Viên chức QLBVR 

6 Vũ Quốc Nghĩa Viên chức QLBVR 



16 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM 2023  

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ KRÔNGPHA 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SNNPTNT ngày    /12/2023 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

 HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ  

 Tên cá nhân Chức vụ, đơn vị công chức 

1 Nguyễn Công Hùng Phụ trách Phòng HC-CMNV 

2 Nguyễn Thị Hạnh Văn thư - Thủ quỹ 

3 Võ Ngọc Phú Trưởng trạm QL-BVR Tầm Ngân 
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